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MÔN THI : KOR 301 (B) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 512/1  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206237587 Nguyễn Võ Quỳnh Anh KOR 301 B K29NAT

2 29206522349 Nguyễn Thị Lan Anh KOR 301 B K29NTB

3 29216264733 Nguyễn Gia Bảo KOR 301 B K29NAT

4 29206527406 Trần Thị Phước Bình KOR 301 B K29NTT

5 29204357652 Nguyễn Nhi Trân Châu KOR 301 B K29NAB

6 29206540865 Nguyễn Mai Diễm KOR 301 B K29HP-NAQ

7 29206223625 Lê Thị Thùy Dung KOR 301 B K29NAB

8 29206245929 Nguyễn Thị Ánh Duyên KOR 301 B K29HP-NAQ

9 27203102449 Lê Ngọc Châu Hân KOR 301 B K27NAB

10 29206239722 Phạm Thị Mỹ Hạnh KOR 301 B K29NAB

11 29206261340 Phạm Thị Mỹ Hạnh KOR 301 B K29NAT

12 28206500648 Trịnh Thị Quý Hoài KOR 301 B K29NTB

13 29206250064 Nguyễn Thị Thùy Linh KOR 301 B K29NAB

14 29206220031 Nguyễn Thị Hồng Loan KOR 301 B K29NAD

15 29208156527 Nguyễn Thị Ái Mỹ KOR 301 B K29NAD

16 28206206520 Nguyễn Thái Hà Na KOR 301 B K28NAD
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Cao Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2
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 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 301 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Hàn Ngữ Cao Cấp 1 * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 07h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 512/2  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206257637 Dương Vũ Khánh Ngân KOR 301 B K29NAT

2 29204938218 Hồ Thị Như Quỳnh KOR 301 B K29NAT

3 29208130734 Đỗ Như Quỳnh KOR 301 B K29NAD

4 29204664984 Lê Thanh Thảo KOR 301 B K29NAD

5 27203202408 Trần Thị Trường Thi KOR 301 B K27NAD

6 29206237626 Phan Thị Thủy Tiên KOR 301 B K29NAD

7 29206250972 Võ Thị Thùy Trâm KOR 301 B K29NAT

8 29206524385 Thái Huyền Trâm KOR 301 B K29NAD

9 29206265569 Nguyễn Ngọc Trân KOR 301 B K29NAT

10 28206201827 Phùng Thảo Trang KOR 301 B K28NAT

11 28206249629 Lê Kiều Trinh KOR 301 B K28NAD

12 29206237468 Trần Thị Anh Tú KOR 301 B K29HP-NAQ

13 29206234557 Nguyễn Phương Bảo Uyên KOR 301 B K29NAD

14 29206254390 Phan Thúy Uyên KOR 301 B K29NAD

15 28206506630 Phạm Ngô Tường Vy KOR 301 B K28NTB

16 29206143693 Phan Thị Tường Vy KOR 301 B K29NAT
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


